
Đợt: HK 2 (2020 - 2021) Ngày thi: 21 / 7 /2021 Nhóm: 20T4 - TMD1

Giờ thi: Phòng: 

Bằng số Bằng chữ 

1 20000961 Lữ Vân Anh 20T4 - TMD1 6,8 Sáu , tám

2 20000385 Nguyễn Trần Phương Anh 20T4 - TMD1 6,0 Sáu , không

3 20000078 Nguyễn Phạm Xuân Chi 20T4 - TMD1 8,0 Tám , không

4 20000998 Nguyễn Hải Dương 20T4 - TMD1 5,0 Năm , không

5 20001611 Trần Đức Duy 20T4 - TMD1 5,5 Năm , năm

6 20001367 Nguyễn Hồ Nhả Hân 20T4 - TMD1 7,3 Bảy , ba

7 20005721 Nguyễn Huy Hoàng 20T4 - TMD1 5,0 Năm , không

8 20002075 Nguyễn Văn Hùng 20T4 - TMD1 6,0 Sáu , không

9 20000907 Tống Ngọc Duy Khang 20T4 - TMD1 7,8 Bảy , tám

10 20001000 Trần Đăng Khánh 20T4 - TMD1 7,8 Bảy , tám

11 20001985 Trương Anh Khoa 20T4 - TMD1 5,5 Năm , năm

12 20000062 Nguyễn Tường Nghi 20T4 - TMD1 7,3 Bảy , ba

13 20002528 Lê Vũ Quỳnh Như 20T4 - TMD1 6,0 Sáu , không

14 20002030 Phạm Nguyễn Quang Phúc 20T4 - TMD1 5,8 Năm , tám

15 20001187 Bùi Phan Hải Thi 20T4 - TMD1 5,8 Năm , tám

16 20000664 Trần Thị Mỹ Tiên 20T4 - TMD1 5,0 Năm , không

17 20002572 Nguyễn Trọng Tín 20T4 - TMD1 7,8 Bảy , tám

18 20002287 Trần Thanh Trung 20T4 - TMD1 6,0 Sáu , không

19 20002161 Lê Xuân Tuấn 20T4 - TMD1 4,0 Bốn , không

20 20003072 Nguyễn Lê Việt Anh 20T4 - TMD1 3,0 Ba , không

21 20002507 Nguyễn Thành Duy 20T4 - TMD1 7,3 Bảy , ba

22 20000735 Nguyễn Minh Hiền 20T4 - TMD1 7,3 Bảy , ba

23 20000946 Trần Văn Hiền 20T4 - TMD1 5,8 Năm , tám

24 20000277 Nguyễn Bá Hưng 20T4 - TMD1 9,0 Chín , không

25 20001632 Võ Tấn Đắc Lộc 20T4 - TMD1 5,5 Năm , năm

26 20001052 Nguyễn Minh Nhật 20T4 - TMD1 6,3 Sáu , ba

27 20000851 Nguyễn Bá Phát 20T4 - TMD1 7,3 Bảy , ba
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Mã LHP Ký tên 
Điểm 

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Ghi chú:

Danh sách gồm 27 sinh viên. 

Số dự kiểm tra là 27 sinh viên.

Số vắng kiểm tra là 0 sinh viên.

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quỳnh Giao Nguyễn Thanh Tú

TP. HCM, ngày …… tháng …… năm 20……

Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….




